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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP 

QUỸ NGHĨA TÌNH PTG ĐN 
( Ngày thành lập:  27/4/2012  đến 20/12/2012   ) 

                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SỐ TIỀN 
Số 
TT Ngày        HỌ & TÊN NK NƠ

I Ở Nguyên 
tệ 

Qui 
VNĐ 

C
H
I 

 
T
Ồ
N 

01 
    
27.4.12     

NTH OANH + TAM 
Chuyển  từ Quĩ thầy 
Xuân 

   20.000.000   

02 28.4.12 Nguyễn ngọc      
THÔNG 

CGS SG  1.000.000   

CHI 

28.4.12 Lợi và Toàn Rút tiền tặng 
các thầy L. Quế, Đỉnh, H. 
An. Sơn, Cẩn, cô T. Anh, 
HS Huyền, Thanh 
 

     
 
14.000.000 

 
 

03 3.5.12 Trần Tư            THÀNH CGS ĐN (50 
USD) 

1.040.000   

04 5.6.12 Lương thị Yến   DUNG CHS SG  500.000   

05 7.6.12 Dương  Hiền            LỰ LL63  (200 
USD) 

4.200.000   

 
 
7.6.12 

 
TỔNG KẾT (Đợt I) 

    
26.740.000 

 
14.000.000 
 

 
12.740.000 

06 30/6/12 Đinh thị như         MAI CHS USA 100USD 2.080.000   
07  Đàm thị             HẠNH ,, ,, 100USD 2.080.000   
08  Nguyễn thị thu         SA ,, ,, 50USD 1.040.000   
09  Anh                       THƯ ,, ,, 100USD 2.040.000   
10  Lữ kim                 LIÊN ,, ,, 50 USD 1.040.000   
11  Phạm Đỗ           OANH ,, ,, 100USD 2.040.000   
12  Aì                        CẦM ,, ,, 100USD 2.040.000   
13  Nguyễn  Tăng        TRI ,, ,, 100CAD 2.040.000   
14  Võ thị                 THÚY ,, ,, 50USD 1.040.000   
15  Võ Anh              DŨNG CGS ,, 50USD 1.040.000   
16  NGUYÊN         PHẠM CHS ,, 100USD 2.040.000   

 
 
19.7.12 

 
TỔNG KẾT (Đ. II) 

    
45.460.000 

 
14.000.000 

 
31.460.000 
 

         



17 22/8/12 Cô  DỆU   THIỆN CGS SG  500.000   
17 30.11.12 Cô MỘC LAN CGS SG  3.000.000   

18 ‘’ Cô  CỬU (BS LQ TÁI) CGS ĐN  1.000.000   

CHI 
 

 Cô  CÚC (thầy DũngTN) 
Nguyễn thị Bích NGA 
Nguyễn hữu        LỢI 
Võ thị                  SỸ 
Pham thi Diệu THANH 

CGS 
CHS 
“ 
‘’ 
“ 

ĐN 
ĐN 
ĐN 
ĐN 
ĐN 

  2.000.000 
1.000.000 
2.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

 

 
 
20.12.12 

 
TỔNG KẾT (Đ. III) 
 

    
49.960.000 

 
21.000.000 

 
28.960.000 

         
         
         
         
         

                                                                                                                                                                                 
                   
     Tổng kết ĐỢT 1 :  7.6.2012  :                 - TỔNG THU         :    26.740.000 
                                                                       - TỔNG CHI         :     14.000.000 
                                                                     --------------------------------------------- 
                                                                           CÒN LẠI          :            12.740.000   (chưa kể lãi phát sinh) 
-=========================================================================== 
 
Tổng kết  ĐỢT 2  : 19.7.2012 :                 - TỔNG THU      : 45.460.000 
                                                                   - TỔNG CHI       : 14.000.000 
                                                              ------------------------------------------------ 
                                                                          CÒN LẠI     :               31.460.000    (chưa kể lãi phát sinh) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
THÔNG TIN THÊM: 
 
Chị Lữ kim Liên có gửi tôi mang  về 400USD để tặng riêng cho các thầy cô : 
 

1- Thầy Lương Quế  :  100 
2- Thầy Cẩn              :  100 
3- Thầy Đĩnh            :  50 
4- Thầy Hồ An         : 50 
5- Thầy Sơn             : 50 
6- Cô Tuyết Anh      : 50 

 
Tiền các bạn ở hải ngoại ủng hộ quỹ tôi mang về cũng đã nhập vào quỹ. 
Thay mặt BĐH QNT PTG ĐN rất cám ơn mọi người đã có tấm lòng quí giá nêu trên. 
Nguyễn ngọc Thông.    (19/7/2012) 
 



 
TỔNG KẾT ĐỢT III  : 20/12/2012 :   
                                              

- TỖNG THU :      49.960.000 VNĐ 
- TỔNG CHI  :      21.000.000 VNĐ 

 
CÒN TỒN   :       28.960.000 VNĐ (chưa kể lãi phát sinh) 

 
 
 
Số dư thể hiện trong TKNH: 

- TK NGUYỄN  HUU LỢI:   10.237.255 VNĐ 
- TK TRẦN THỊ TOÀN     :  19.184.984 VNĐ 
-  ---------------------------------------------------------- 
- TỔNG CỘNG                    : 29.422.239 VNĐ 

                                              (Kể cả lãi phát sinh) 
 
LƯU Ý:  - Hiện nay Anh Nguyễn hữu Lợi bị bệnh rất nặng ( đột quỵ) nằm bệnh viện nên  
                 QNT giao dich bằng TKNH mới: 
 
                               Tên TK:  TRẦN THỊ TOÀN 
                                Số  TK:   151036989 
                                Ngân Hàng ACB  Đà Nẵng 
 
            Nếu vị nào có lòng ủng hộ quỹ thì gửi tiền vào TKNH trên hoặc liên lạc với BCV và    
           BĐH quỹ: 
 
1-/ Thầy  LÊ QUANG VĂN : 0906971673  ( SG/ VN) 
2-/   Thầy TRẦN TƯ THÀNH :0511 3835742  ( ĐN/VN) 
3-/  Thầy VÕ ANH DŨNG : +1 (360) 431-8497  ( USA) 
4-/ Thầy NGUYỄN NGỌC THÔNG : 0913759024  (SG/VN) 
5-/  Anh PHẠM TẠO : 0903846836  (SG/VN) 
6-/  Chị  LƯƠNG THỊ YẾN DUNG : 0908148356  (SG/VN) 
7-/  Anh ĐỖ HOÀN VIỆT : 0903501217  (ĐN/VN) 
8-/  Chị TRẦN THỊ NGÂN : 0995617749  (ĐN/VN) 
9-/ Chị  TRẦN THỊ TOÀN : 01992370773  (ĐN/VN) 
10-/  Anh   PHẠM ĐĂNG HIẾU :0905157547  (ĐN/VN) 
             
 
     
 
 



 
THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐỂ ĐỐI CHIẾU 

 
 
 
Liệt kê giao dịch 

Tài khoản  NGUYEN HUU LOI

 

Chọn tài khoản    
134786229

 

Xem lịch sử lãi suất 

 
 

   

Thời gian giao dịch 

  
Theo ngày 

Từ ngày:   

                               

 

            2012

12 12
  

  
   
       

       
       
       
       
       
         

Đến ngày:  

                               
12

 

            
01

 

2013

 

  
   
       

       
       
       
       
         

    Bản để In   Xuất file excel 
 

Theo Tháng 

 
 

Tháng   Năm 
2013

  
 
 

    Bản để In   Xuất file excel 
 

 

   

Liệt kê theo số tham chiếu      

   
 Số dư đầu : 10,220,221.00 (VND)

Ngày Số GD Diễn giải Ghi nợ Ghi có Số dư

25-12-12 2519 LAI NHAP VON   17,034.00 10,237,255.00

 Tổng rút ra: 0.00 (VND) Tổng gởi vào: 17,034.00 (VND)

 Số dư cuối: 10,237,255.00(VND) 
Copyright © 2008 - 2010 ACB, All rights reserved. Contact us: acb@acb.com.vn 

NGÂN HÀNG Á CHÂU : 442 Ng 
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Liệt kê giao dịch 

Tài khoản  TRAN THI TOAN

 

Chọn tài khoản    
151036989

 

Xem lịch sử lãi suất 

 
 

   

Thời gian giao dịch 

  
Theo ngày 

Từ ngày:   

                               

 

            2012

12 12
  

  
   
       

       
       
       
       
       
         

Đến ngày:  

                               
12

 

            
01

 

2013

 

  
   
       

       
       
       
       
         

    Bản để In   Xuất file excel 
 

Theo Tháng 

 
 

Tháng   Năm 
2013

  
 
 

    Bản để In   Xuất file excel 
 

 

   

Liệt kê theo số tham chiếu      

   
 Số dư đầu : 19,152,000.00 (VND)
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Ngày Số GD Diễn giải Ghi nợ Ghi có Số dư

10-01-13 2501 LAI NHAP VON   32,984.00 19,184,984.00

 Tổng rút ra: 0.00 (VND) Tổng gởi vào: 32,984.00 (VND)

 Số dư cuối: 19,184,984.00(VND) 
Copyright © 2008 - 2010 ACB, All rights reserved. Contact us: acb@acb.com.vn 

NGÂN HÀNG Á CHÂU : 442 N 
 


